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Câu 1: Một đèn compact loại công suất 25 W được chế tạo có độ sáng bằng một đèn ống loại 40 W thường dùng. Một trường học dùng 200 bóng đèn, đèn được thắp sáng trung bình mỗi ngày 10 giờ. Nếu sử dụng đèn compact loại 25 W thay cho đèn ống loại 40 W thì trong một năm (365 ngày) sẽ giảm được khoảng bao nhiêu tiền điện? Cho rằng giá tiền điện là 2000 đồng/kWh.
	A. 22 triệu đồng.
	B. 33 triệu đồng.
	C. 12 triệu đồng.
	D. 17 triệu đồng.


Câu 2: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 C và 4.10-7 C đẩy nhau một lực 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là

	A. 3,6 mm.
	B. 6 cm.
	C. 6 mm.
	D. 3,6 cm.


Câu 3: Một tụ điện có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

	A. 16.10-6 C.
	B. 2.10-6 C.
	C. 4.10-6 C.
	D. 8.10-6 C.


Câu 4: Ở 200 C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 570C thì điện trở suất của bạc là

	A. 4,151.10-8 Ω.m.
	B. 1,866.10-8 Ω.m.
	C. 3,812.10-8 Ω.m.
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	Câu 5: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: E = 6 V, r = 1
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, R1 = 0,8 Ω,  R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Cường độ dòng điện qua điện trở R3 bằng
	


	A. 0,8 A.
	B. 0,4 A.
	C. 2 A.
	D. 1,2 A.


Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động E = 2 V và điện trở trong r = 0,5 Ω được mắc với một động cơ thành một mạch kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2 N với vận tốc không đổi v = 0,5 m/s. Cho rằng không có sự mất mát vì tỏa nhiệt ở các dây nối và ở động cơ. Khi đó cường độ dòng điện chạy trong mạch có thể nhận giá trị nào sau đây?
	A. 2 -
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 A.
	B. 2 - 2
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 A.
	C. 2 + 2
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A.
	D. 2
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- 2 A.


Câu 7: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1 m mang dòng điện 10 A, đặt trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,1 T thì chịu một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

	A. 0,50.
	B. 300.
	C. 450.
	D. 600.


Câu 8: Độ lớn của lực Lo-ren-xơ được tính theo công thức
	A. f = 
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vBα.
	B. f = 
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vBcosα.
	C. f = 
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vBtanα.
	D. f = 
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vBsinα.


Câu 9: Mắc nối tiếp một số nguồn điện giống nhau cùng có suất điện 3 V, điện trở trong 1 Ω để thắp sáng một bóng đèn 120 V – 60 W. Để đèn sáng bình thường phải dùng số nguồn bằng

	A. 40.
	B. 58.
	C. 48.
	D. 50.


Câu 10: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?
	A. Hình III,IV.
	B. Hình III.
	C. Hình I, II, IV.
	D. Hình IV.


Câu 11: Một nguồn điện gồm 30 pin giống nhau mắc thành 3 dãy song song, mỗi dãy có 10 pin mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong 0,6 Ω. Bình điện phân dung dịch CuSO4 ( có anốt làm bằng đồng) có điện trở 7 Ω mắc vào hai cực của bộ nguồn. Biết đồng có A = 64 g/mol và  n = 2. Trong thời gian 32 phút 10 s khối lượng đồng bám vào catôt là

	A. 0,064 g.
	B. 64 g.
	C. 0,64 g.
	D. 6,4 g.


Câu 12: Chọn đáp án sai. Hệ số tự cảm của ống dây

	A. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây.

	B. có đơn vị là Henry (H).

	C. được tính bằng công thức L = 4π.10–7.N.S/ℓ.

	D. càng lớn nếu số vòng dây trong ống dây càng nhiều.


Câu 13: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

	A. Lực kế.
	B. Công tơ điện.
	C. Nhiệt kế
	D. Ampe kế.


Câu 14: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì
	A. BM = 4BN.
	B. BM =
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1

BN.
	C. BM = 2BN.
	D. BM =
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1

BN.


Câu 15: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

	A. nE và r/n.
	B. nE và nr.
	C. E và r/n.
	D. E và nr.


Câu 16: Một khung dây phẳng có diện tích 12 cm²  đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10–2 T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Tính độ lớn từ thông qua khung

	A. Φ = 5.10–5 Wb.
	B. Φ = 2.10–5 Wb.
	C. Φ = 3.10–5 Wb.
	D. Φ = 4.10–5 Wb.


Câu 17: Trong hệ SI, đơn vị đo từ thông là

	A. vôn (V).
	B. vêbe (Wb).
	C. tesla (T).
	D. niutơn (N).


	Câu 18: Hai dây dẫn thẳng dài đặt vuông góc nhau, không chạm vào nhau tại điểm bắt chéo, coi như cùng nằm trong một mặt phẳng. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ và có chiều như hình vẽ . Từ trường do hai dây dẫn gây ra có thể triệt tiêu nhau, bằng không ở vùng nào?


	


	A. vùng 3 và 4.
	B. vùng 2 và 4.
	C. vùng 1 và 3.
	D. vùng 1 và 2.

	Câu 19: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Hai đèn Đ1 và Đ2 có điện trở Rđ bằng nhau; R1 = R2 = 6 Ω. Biết rằng khi mắc vào hai đầu A, B ( của mạnh điện chứa hai đèn) nguồn điện có E1 (E1 = 30 V; r1 = 2 Ω); hoặc nguồn điện E 2 (E 2 = 36 V; r2 = 4 Ω) thì công suất tiêu thụ mạch ngoài của hai nguồn đều bằng nhau là P = 72 W và cả hai đèn đều sáng bình thường. Tính công suất định mức của mỗi đèn và dùng nguồn nào sẽ có lợi hơn?
A. Pđ1 = 48 W; Pđ2 = 12 W; dùng nguồn E 1 có lợi hơn.

	B. Pđ1 = 12 W; Pđ2 = 48 W; dùng nguồn E 1 có lợi hơn.

	C. Pđ1 = 12 W; Pđ2 = 48 W; dùng nguồn E 2 có lợi hơn.

	D. Pđ1 = 48 W; Pđ2 = 12 W; dùng nguồn E 2 có lợi hơn.


Câu 20: Một mạch điện có 2 điện trở 3  và 6  mắc song song được nối với nguồn điện có điện trở trong r = 1 . Hiệu suất của nguồn điện là
	A. 16,7 %.
	B. 11,1 %.
	C. 66,7 %.
	D. 90 %.


Câu 21: Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều có cường độ      150 V/m thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là
	A. 80 J.
	B. 40 J.
	C. 40 mJ.
	D. 80 mJ.


Câu 22: Một điện tích điểm q đặt trong một môi trường đồng tính, vô hạn có hằng số điện môi bằng 2,5. Tại điểm M cách q một đoạn 0,4 m vectơ cường độ điện trường có độ lớn bằng 9.103 V/m và hướng về phía điện tích q. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về dấu và độ lớn của điện tích q?
	A. q = 0,4 μC.
	B. q = - 0,4 μC.
	C. q = - 4 μC.
	D. q = 4 μC.


Câu 23: Trong các chất sau, chất không phải là chất điện phân là

	A. nước nguyên chất.
	B. Ca(OH)2.
	C. NaCl.
	D. HNO3.


Câu 24: Công suất được đo bằng đơn vị nào sau đây?

	A. Oát (W).
	B. Niutơn (N).
	C. Jun (J).
	D. Culông (C).


Câu 25: Trong bán dẫn loại n, hạt dẫn điện chủ yếu là

	A. ion dương.
	B. êlectron.
	C. ion âm.
	D. lỗ trống.


Câu 26: Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

	A. vật bị nóng lên.

	B. các điện tích tự do được tạo ra trong vật.

	C. êlectron chuyển từ vật này sang vật khác.

	D. các điện tích di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong vật.


Câu 27: Hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R là

	A. U = E - I.R.
	B. U = E – I.r.
	C. I = 
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.
	D. I = 
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Câu 28: Trong hiện tượng siêu dẫn, khi nhiệt độ giảm xuống dưới một nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của vật dẫn sẽ

	A. không thay đổi.
	B. giảm đến 0.
	C. giảm tỉ lệ với nhiệt độ.
	D. tăng đến vô cùng.


Câu 29: Một êlectron bay vào không gian chứa từ trường đều có B = 0,02 T dọc theo đường sức từ. Vận tốc ban đầu của hạt là v = 2.105 m/s. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên êlectron có độ lớn là

	A. 0 T.
	B. 6,4.10-15 T .
	C. 6,4.10-14 T.
	D. 2.10-15 T.


Câu 30: Một ống dây có dòng điện chạy qua tạo ra trong lòng ống dây một từ trường đều B = 6.10-3  T. Ống dây dài 0,4 m có 800 vòng dây. Cường độ dòng điện chạy trong ống dây là

	A. I = 2,39 A.
	B. I = 5,97 A.
	C. I = 14,9 A.
	D. I = 23,9 A.


Câu 31: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

	A. ion dương và ion âm.
	B. các ion dương.

	C. ion âm.
	D. ion dương, ion âm và êlectron tự do.

	Câu 32: Trên hai tấm thủy tinh phẳng nhẵn T1 và T2 cùng  nghiêng một góc α = 60o đối với mặt bàn nằm ngang có đặt ba quả cầu nhỏ A, B, C khối lượng m1 = m2 = 0,1 kg và m​3, mạng điện tích q1  = q2 = 3.10-7 C, q3 = 1,5.10-7 C ( hình vẽ). Quả cầu A  nằm ở đỉnh của góc do hai tấm T1 và T2 tạo ra, còn quả cầu B và C có thể trượt không ma sát trên T1 và T​2. Khi cân bằng quả cầu B và C ở cùng một độ cao và tâm của ba quả cầu nằm ở trong mặt phẳng thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng của quả cầu C là

	

	A. 100 g.
	B. 167 g.
	C. 60 g.
	D. 80 g.


Câu 33: Biểu thức nào dưới đây biểu diễn công thức tính hiệu điện thế?

	A. Ed.
	B. qE
.
	C. qE/d.
	D. qEd.


Câu 34: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

	A. 100 V.
	B. 1 V.
	C. 0,1 V.
	D. 0,01 V.


Câu 35: Khung dây có tiết diện 30 cm² đặt trong từ trường đều B = 0,1 T. Mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp nào dưới đây suất điện động cảm ứng trong mạch có độ lớn bằng nhau?

(I).
quay khung dây trong 0,2 s để mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ.

(II).
giảm từ thông xuống còn một nửa trong 0,2 s.

(III).
tăng từ thông lên gấp đôi trong 0,2 s.

(IV).
tăng từ thông lên gấp ba trong 0,3 s.

	A. (II); (III).
	B. (I); (II).
	C. (III); (IV).
	D. (I); (III).


Câu 36: Phát biểu nào sau đây là sai? Lực từ là lực tương tác

	A. giữa hai điện tích đứng yên.
	B. giữa hai dòng điện.

	C. giữa hai nam châm.
	D. giữa một nam châm và một dòng điện.


Câu 37: Tại tâm của một cuộn dây tròn phẳng gồm N1 = 50 vòng, mỗi vòng có bán kính r1 = 20 cm, người ta đặt một khung dây nhỏ gồm N2 = 100 vòng, mỗi vòng có diện tích 1 cm2. Khung dây nhỏ này quay xung quanh một đường kính của khung dây lớn với vận tốc không đổi [image: image14.wmf]300

w
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vòng/giây. Tìm suất điện động cực đại trong khung nếu dòng trong khung lớn có cường độ I = 10 A. Giả thiết coi lúc đầu các mặt phẳng của hai khung trùng nhau, lấy π2 = 10.

	A. 3.10-4 V.

	B. 4,7.10-3 V.

	C. 3.10-2 V.

	D. 4,7.10-5 V.


Câu 38: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín?


	A. Hình A.
	B. Hình A, B.
	C. Hình C, D.
	D. Hình B.


Câu 39: Một bếp điện có 2 điện trở R giống nhau mắc song song. Hỏi nếu mắc hai điện trở nối tiếp thì với cùng hiệu điện thế sử dụng công suất tỏa nhiệt của bếp điện sẽ

	A. giảm 2 lần.
	B. giảm 4 lần.
	C. tăng 2 lần.
	D. tăng 4 lần.


Câu 40: Dòng điện Fu-cô là

	A. dòng điện chạy trong vật dẫn.

	B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.

	C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.

	D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.


-----------------------------------------------

-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
TRƯỜNG THPT SƠN TÂY
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	Mã đề

	Câu
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208

	1
	A
	A
	C
	D
	D
	A
	C
	B

	2
	B
	B
	D
	D
	C
	D
	C
	D

	3
	D
	D
	D
	D
	C
	A
	A
	D

	4
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	B

	5
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	C
	C

	6
	A
	A
	B
	B
	A
	D
	A
	D

	7
	B
	B
	A
	B
	D
	D
	D
	A

	8
	D
	D
	C
	C
	D
	C
	B
	C

	9
	C
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	C

	10
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	C

	11
	C
	C
	B
	A
	A
	C
	C
	C

	12
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	B
	C

	13
	D
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	A

	14
	D
	D
	A
	A
	C
	C
	C
	D

	15
	B
	B
	C
	C
	A
	C
	B
	C

	16
	C
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	D

	17
	B
	B
	B
	B
	D
	D
	D
	A

	18
	C
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	C

	19
	A
	A
	C
	D
	C
	A
	C
	A

	20
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	D
	D

	21
	D
	D
	C
	B
	C
	C
	D
	B

	22
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	A

	23
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	B
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